HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…19….     (Từ ngày 10/1/2022 đến ngày 14/1/2022)            
	
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
10/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Chu vi hình tròn/97
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Ôn tập: tiết 1
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Hỗn hợp
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Unit 10 - Lesson 3
	Trực tuyến

	BA
11/1/
2022

	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/99
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Ôn tập: tiết 2
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Thực hành cuối kì 1
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	- Kiểm tra học kỳ I
- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân
	Trực tuyến

	TƯ
12/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Diện tích hình tròn/99
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Ôn tập: tiết 3
	Trực tuyến


	
	
	Địa lí
	Kiểm tra định kì cuối học kì I
	

	
	
	
	
	Trực tuyến

	NĂM
13/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập/100
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Ôn tập: tiết 4 
Ôn tập: tiết 5
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Dung dịch
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	SÁU
14/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Giới thiệu biểu đồ hình quạt/101
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Ôn tập: tiết 6
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Kiểm tra học kì 1 ( KT đọc)
Kiểm tra học kì 1 (KTviết)
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “Ước mơ của em”
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn hát, nghe nhạc.
	Trực tuyến








HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…20….    (Từ ngày 17/ 1/2022 đến ngày 21/1/2022)              
	THỨ
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	HÌNH THỨC

	HAI
17/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập về diện tích/103
	Trực tuyến

	
	
	Tập đọc
	Người công dân số Một
Người công dân số Một (tt)
	Trực tuyến

	
	
	Khoa học
	Sự biến đổi hóa học
Sự biến đổi hóa học(tt)
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh
	Review 2+ Short story

	Trực tuyến

	BA
18/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương/107
	Trực tuyến

	
	
	Chính tả
	Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ
	Trực tuyến

	
	
	Kĩ thuật

	Gấp cái ly; 
Gấp chim con
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Thể dục
	- Sơ kết học kỳ I
	Trực tuyến

	TƯ
19/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật / 109: Bài 1                    
Luyện tập/110: bài 2
	Trực tuyến

	
	
	LTVC
	Câu ghép
	Trực tuyến

	
	
	Lịch sử

	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	Trực tuyến

	NĂM
20/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương  /111 :   Bài 1, 2
Luyện tập/112: bài 2
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người: dựng đoạn mở bài
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Châu Á
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Xmind
	Trực tuyến

	SÁU
21/1/
2022
	SÁNG
	Toán
	Luyện tập chung/113
	

	
	
	LTVC
	Cách nối các vế câu ghép
	Trực tuyến

	
	
	TLV
	Luyện tập tả người: dựng đoạn kết bài
	Trực tuyến

	
	
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm bổ sung của HS
	Trực tuyến

	
	CHIỀU
	Âm nhạc
	Ôn tập.
	Trực tuyến


                                    
                                          Hải Châu, ngày 8 tháng 1 năm 2022
                                     TTCM
    
                    
                                           Lê Cẩm Diệu Trang
